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BM.TLHS.02 

DANH MỤC TÀI LIỆU   

Tại đơn vị: Phòng Doanh nghiệp – Giám sát đầu tư 
 

TT Tên tài liệu Ký hiệu  Ghi chú 

I/ 
CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC, PHÊ DUYỆT QTNB  

(kể cả các quyết định bổ sung, sửa đổi TTHC, QTNB) 

1 

Quyết định số 1643/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2025  danh mục thủ 

tục hành chính thực hiện không 

phụ thuộc vào địa giới hành chính 

được sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại 

Việt Nam thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Tài chính, Ban 

Quản lý Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp tỉnh Khánh Hòa, bao gồm 

các TTHC sau: 

  

1.1 

Chấp thuận chủ trương đầu tư 

thuộc thẩm quyền của UBND 

cấp tỉnh 

1.009645 
Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

1.2 

Chấp thuận chủ trương đầu tư 

thuộc thẩm quyền của Ban Quản 

lý 

1.009748 

 

Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

1.3 
Chấp thuận nhà đầu tư thuộc 

thẩm quyền của Ban Quản lý 

1.009755 

 

Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

1.4 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư đối với dự án không thuộc 

diện chấp thuận chủ trương đầu 

tư (Ban Quản lý thực hiện) 

1.009756 
Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

1.5 

Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của Ban Quản lý 

(Đối với các trường hợp a1, a2, a3, 

a4, a5, a6 và a7) 

1.009759-1 

Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 02 
Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của Ban Quản lý 

(Đối với các trường hợp a8) 

1.009759-2 

1.6 
Điều chỉnh dự án đầu tư đã được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
1.009760-1 Số lượng QTNB cho giải 
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tư và không thuộc diện chấp 

thuận điều chỉnh chủ trương đầu 

tư (Ban Quản lý thực hiện) (Đối 

với các trường hợp a1) 

quyết TTHC này: 03 

Điều chỉnh dự án đầu tư đã được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư và không thuộc diện chấp 

thuận điều chỉnh chủ trương đầu 

tư (Ban Quản lý thực hiện) (Đối 

với các trường hợp a2) 

1.009760-2 

Điều chỉnh dự án đầu tư đã được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư và không thuộc diện chấp 

thuận điều chỉnh chủ trương đầu 

tư (Ban Quản lý thực hiện) (Đối 

với các trường hợp a3) 

1.009760-3 

1.7 

Gia hạn thời hạn hoạt động của 

dự án đầu tư thuộc thẩm quyền 

Ban Quản lý 

1.009770 
Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

1.8 

Thực hiện hoạt động đầu tư theo 

hình thức góp vốn, mua cổ phần, 

mua phần vốn góp đối với nhà 

đầu tư nước ngoài (Ban Quản lý 

thực hiện) 

1.009775 
Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

2 

Quyết định số 831/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công bố 

chuẩn hóa danh mục thủ tục hành 

chính (TTHC) thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Ban Quản lý Khu 

kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh 

Khánh Hòa, bao gồm các TTHC 

sau: 

  

2.1 

Ngừng hoạt động của dự án đối 

với dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương đầu 

tư của Ban Quản lý 

1.009771-1 

 

Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 02 Ngừng hoạt động của dự án đối 

với dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương đầu 

tư của UBND cấp tỉnh  

1.009771-2 

2.2 Chấm dứt hoạt động của dự án 1.009772 Số lượng QTNB cho giải 
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đầu tư  quyết TTHC này: 01 

2.3 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư  

1.009774-1 

 Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 02 Hiệu đính Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư 

1.009774-2 

 

2.4 
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư 
1.009773 

Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

2.5 

Thành lập văn phòng điều hành 

của nhà đầu tư nước ngoài trong 

hợp đồng BCC 

1.009776 

 

Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

2.6 

Chấm dứt hoạt động văn phòng 

điều hành của nhà đầu tư nước 

ngoài trong hợp đồng BCC 

1.009777 

 

Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

2.7 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư theo thủ tục đầu tư đặc 

biệt 

2.002725 
Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

2.8 

Điều chỉnh mục tiêu hoạt động 

của dự án thực hiện theo thủ tục 

đầu tư đặc biệt 

2.002726 
Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

2.9 

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư theo thủ tục đầu tư đặc 

biệt 

2.002727 
Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

3 

Quyết định số 1810/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2025  công bố danh 

mục thủ tục hành chính không 

phụ thuộc địa giới hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, bao 

gồm các TTHC sau: 

  

3.1 
Đăng ký nội quy lao động của 

doanh nghiệp 
2.001955 

Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

3.2 Hỗ trợ chi phí 1.014316 
Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

II/ 
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN 

CHO VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

1 Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 

1.1 Luật Đầu tư 2020 
Số 

61/2020/QH14 

Hiệu lực ngày 

01/01/2021. 
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ngày 

17/6/2020 

1.2 

Nghị định của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư 

Số 

31/2021/NĐ-

CP ngày 

26/3/2021 

Hiệu lực ngày 26/3/2021 

1.3 

Thông tư của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư  về danh mục các mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt 

động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư 

từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc 

tiến đầu tư 

Số 

03/2021/TT-

BKHĐT ngày 

09/4/2021 

Hiệu lực ngày 09/4/2021 

1.4 

Thông tư của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư  sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT ngày 

09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định mẫu 

văn bản, báo cáo liên quan đến 

hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 

đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài 

và xúc tiến đầu tư 

Số 

25/2023/TT-

BKHĐT ngày 

30/5/2023 

Hiệu lực ngày 30/5/2023 

1.5 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư và Luật Đấu thầu 

Số 

57/2024/QH15 

ngày 

29/11/2024 

Hiệu lực ngày 15/01/2025 

1.6 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, 

Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị 

gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công 

Số 

90/2025/QH15 

ngày 25/6/2025 

Hiệu lực ngày 01/7/2025 

1/.7 

Nghị định của Chính phủ: Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư 

Số 

239/2025/NĐ-

CP ngày 

03/9/2025 

Hiệu lực ngày 03/9/2025 

2 Lĩnh vực Lao động, tiền lương 
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2.1 Bộ luật Lao động  

Số 

45/2019/QH14 

ngày 

20/11/2019 

Hiệu lực ngày 01/01/2021 

2.2 

Nghị định của Chính phủ hướng 

dẫn Bộ luật Lao động về điều 

kiện lao động và quan hệ lao 

động 

Số 

45/2020/NĐ-

CP ngày 

14/12/2020 

Hiệu lực ngày 01/02/2021 

2.3 

Nghị định của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án thuộc trường hợp phải tổ 

chức đấu thầu theo quy định của 

pháp luật quản lý ngành, lĩnh 

vực 

Số 

23/2024/NĐ-

CP ngày 

01/9/2024 

Hiệu lực ngày 01/9/2024 

2.4 

Nghị định của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ 

Số 

129/2025/NĐ-

CP ngày 

11/6/2025 

Hiệu lực ngày 01/7/2025 

3 Lĩnh vực Hỗ trợ đầu tư   

3.1 

Nghị định của Chính phủ quy 

định về thành lập, quản lý và sử 

dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư 

Số 

182/2024/NĐ-

CP ngày 

31/12/2024 

Hiệu lực ngày 31/12/2024 

  


